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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Hải Phòng, ngày    tháng    năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO  
Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
	VĂN BẢN HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	I. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

	Điều 1.
	Điều 1.
	- Tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Quyết định cũ) quy định trực tiếp phạm vi điều chỉnh.
- Tại Dự thảo Quyết định lần này chỉnh sửa thành: “Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

	Điều 2.
	
	Chuyển nội dung “Đối tượng áp dụng” tại Quyết định cũ về Dự thảo Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định lần này.

	Điều 3.
	
	Chuyển nội dung “Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật” kèm theo Phụ lục tại Quyết định cũ về Dự thảo Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định.

	Điều 4.
	Điều 2.
	- Giữ nguyên Quy định về thời gian hiệu lực của Quyết định.
- Bổ sung nội dung: “thay thế Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương” vào Dự thảo Quyết định lần này.

	
	Điều 3
	Chuyển nội dung “Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thi hành” tại Điều 4 của Quyết định cũ về Điều 3 của Dự thảo Quyết định.

	II. Dự thảo Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng (kèm theo Quyết định)

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	[bookmark: khoan_4_21]Chuyển nôi dung này từ   Điều 1 Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND về Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể: “Quy định này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng được quy định tại Khoản 4 Điều 21 và Mục 37 Phụ lục số 02 Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023”.

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Chuyển nôi dung này từ   Điều 2 Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND về Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định, cụ thể: “Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

	
	Điều 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật
	[bookmark: _Hlk205468949]Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm tên gọi chi tiết, chủng loại cụ thể của dịch vụ được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.






Phụ lục
ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA DỊCH VỤ 
THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quy định Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng)

	Tên gọi
	Nhóm công tác
	TT tổng
	TT Nhóm
	Chủng loại cụ thể
	Ghi chú

	I
	Thu gom chất thải rắn sinh hoạt
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết 
	1
	1
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết 
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	2
	2
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	

	
	
	
	3
	3
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	

	
	
	
	4
	4
	Thu gom thủ công chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	
	
	
	5
	5
	Thu gom thủ công chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	
	
	
	6
	6
	Thu gom thủ công chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	
	
	
	7
	7
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân tại đường, phố đến điểm tập kết
	

	
	
	
	8
	8
	Thu gom thủ công đồng thời chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân trong ngõ, ngách, hẻm đến điểm tập kết
	

	
	
	Thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đên cơ sở tiếp nhận
	9
	9
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 1,5 tấn
	

	
	
	
	10
	10
	Thu gom cơ giới chất thải thực phẩm từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	11
	11
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 1,5 tấn
	

	
	
	
	12
	12
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng tải trọng > 1,5 tấn  ≤ 5 tấn.
	

	
	
	
	13
	13
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	14
	14
	Thu gom cơ giới chất thải khác còn lại từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép từ 5 tấn đến 10 tấn
	

	
	[bookmark: _Hlk201818483]
	
	15
	15
	Thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ các dụng cụ thu chứa của các cơ sở, tàu thuyền tại điểm neo đậu trên vịnh Cát Bà lên tàu chuyển đến địa điểm tập kết (trên bờ)
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	II
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng xe cơ giới và các loại xe tương tự
	Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
	16
	1
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 1,5 tấn
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	17
	2
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	18
	3
	Vận chuyển chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	19
	4
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	20
	5
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	21
	6
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép từ > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	

	
	
	
	22
	7
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 tấn
	

	
	
	
	23
	8
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời ≤ 10 tấn
	

	
	
	
	24
	9
	Vận chuyển chất thải thực phẩm từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời > 10 tấn
	

	
	
	
	25
	10
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	26
	11
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép ≤ 5 tấn
	

	
	
	
	27
	12
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép từ > 5 tấn đến ≤ 10 tấn
	

	
	
	
	28
	13
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe cuốn ép > 10 tấn
	

	
	
	
	29
	14
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời ≤ 10 tấn
	

	
	
	
	30
	15
	Vận chuyển chất thải khác còn lại từ điểm tập kết đến cơ sở tiếp nhận bằng xe ô tô tải thùng rời > 10 tấn
	

	
	
	
	31
	16
	Xúc chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng cơ giới
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	32
	17
	Vệ sinh điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt
	

	
	
	
	33
	18
	Vệ sinh thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
	

	
	
	[bookmark: RANGE!D32]Vận chuyển chất thải cồng kềnh
	34
	19
	Vận chuyển chất thải cồng kềnh từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 5 tấn.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	[bookmark: RANGE!D33]Vận chuyển chất thải nguy hại 
	35
	20
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại bằng xe ô tô tải thùng tải trọng ≤ 2,5 tấn
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	36
	21
	Vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân từ điểm thu gom đến cơ sở xử lý hoặc điểm lưu giữ chất thải nguy hại bằng xe mô tô, xe gắn máy
	

	
	
	[bookmark: RANGE!D35]Vận chuyển nước thải

	37
	22
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 10 m3
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	38
	23
	Vận chuyển nước thải phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý nước thải bằng xe tải bồn dung tích 20 m3

	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	III
	Xử lý chất thải
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn
	39
	1
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	40
	2
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.
	

	
	
	
	41
	3
	Xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.
	

	
	
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
	42
	4
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	43
	5
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.
	Chưa được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	44
	6
	Chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất.
	

	
	
	Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng để phát điện
	45
	7
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất ≤ 500 tấn/ngày.
	Đã được ban hành tại Quyết định số 46/2025/QĐ-UBND ngày 28/4/2025

	
	
	
	46
	8
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày.
	

	
	
	
	47
	9
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày.
	

	
	
	 Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng
	48
	10
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất ≤ 100 tấn/ngày.
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	49
	11
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày.
	

	
	
	
	50
	12
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 300 tấn/ngày.
	

	
	
	
	51
	13
	Đốt chất thải rắn sinh hoạt không thu hồi năng lượng công suất > 300 tấn/ngày đến ≤ 400 tấn/ngày.
	



